
SỞ GDĐT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM GDNN-GDTX THUẬN AN

STT Phòng SBD Họ và tên Lớp Mã đề Ký tên

1 1 100006 Nguyễn Hải Anh 10C1
2 1 100012 Phùng Gia Bảo 10C1
3 1 100023 Bùi Nguyên Dũng 10C1
4 1 100024 Hồ Viết Duy 10A6
5 1 100028 Nguyễn Ngọc Cẩm Đào 10A6
6 1 100034 Nguyễn Hải Đăng 10A6
7 1 100035 Vũ Tiến Đoàn 10A5
8 1 100048 Vũ Minh Hoàng 10A5
9 1 100051 Nguyễn Phạm Minh Huy 10A3

10 1 100052 Nguyễn Quốc Huy 10A5
11 1 100053 Phan Gia Huy 10A5
12 1 100067 Lê Quốc Khánh 10C3
13 1 100071 Nguyễn Thị Khánh Linh 10A5
14 1 100072 Lê Ngọc Linh 10C1
15 1 100099 Nguyễn Lê Tâm Như 10A6
16 1 100103 Nguyễn Tấn Phát 10A3
17 1 100131 Nguyễn Anh Thư 10A5
18 1 100139 Lê Mai Bảo Uyên 10A6
19 1 100150 Lê Ngọc Như Ý 10A5
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